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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
24/3
	S
	1
	TOÁN
	131
	Luyện tập
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	183
	Ôn tập giữa học kì 2(T1+2)
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	3
	TV
	184
	
	 
	

	
	
	4
	HĐTN
	79
	Sinh hoạt dưới cờ: Cảnh quan thiên nhiên
	 
	 Loa, máy

	
	C
	5
	TIN
	27
	Bài 13. Luyện tập sử dụng chuột (tự chọn)
	
	Phòng máy 

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	 TV(BT)
	
	Luyện tập
	 
	 

	
Ba 
25/3
	S
	1
	TOÁN
	132
	Làm tròn các số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	GDTC
	53
	Bài tập bổ trợ với bóng (Tiết 3)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	185
	Ôn tập giữa học kì 2(T3)
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	4
	CN
	27
	Làm biển báo giao thông  (T2)
	
	

	
	C
	5
	HĐTN
	80
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:Giúp đỡ người khuyết tật
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TA
	105
	Unit 8:  My favourite food  Lesson 2: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	 

	
Tư 
26/3
	S
	1
	TV
	186
	Ôn tập giữa học kì 2(T4+5)
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	2
	TV
	187
	
	 
	 

	
	
	3
	TOÁN
	133
	Luyện tập chung (T1)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	4
	TNXH
	53
	Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh (T1)
	TC
	MT,TV

	
	C
	5
	ÂN
	27
	Học hát: Bài Con chim non
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	6
	TA
	106
	Unit 9: My favourite food  Lesson 2: Task 7,8,9
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	ĐĐ
	27
	Thực hành rèn kĩ năng
	 
	 

	
Năm 
27/3
	S
	1
	TOÁN
	134
	Luyện tập chung (T2)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	GDTC
	54
	Bài tập bổ trợ với bóng (Tiết 4)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	188
	Ôn tập giữa học kì 2(T6)
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	4
	MT
	27
	Sinh hoạt trong gia đình (t2)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	
	
	
	 
	 

	
	
	6
	
	
	
	 
	 

	
	
	7
	
	
	
	 
	 

	Sáu 
28/3
	S
	1
	TOÁN
	135
	Luyện tập chung (T3)
	
	

	
	
	2
	TV
	189
	Ôn tập giữa học kì 2(T7)
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	3
	HĐTN
	81
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Đồng cảm  với người khuyết tật.
	
	

	
	
	4
	TA
	107
	Unit 9: My favourite food  Lesson 3: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	C
	5
	TA
	108
	Unit 9: My favourite food  Lesson 3: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TNXH
	54
	Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh (T2)
	 
	 TV,MT

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
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